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A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 4 điểm).

          Giáo viên cho HS đọc một đoạn khoảng 60 tiếng trong các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17, SGK Tiếng việt tập 1.
II. ĐỌC HIỂU (6 điểm):

1. Đọc thầm câu chuyện sau:

Đường bờ ruộng sau đêm mưa

Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ. Bạn Hương cầm lấy tay cụ:
- Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã. Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:
- Cụ để cháu dắt em bé.
Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:
- Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.
Các em vội đáp:
- Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.
(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hương cùng các bạn gặp bà cụ và em bé trong hoàn cảnh nào?
A. Hai bà cháu cùng đi trên con đường trơn như đổ mỡ.
B. Bà đi trên mặt đường trơn còn em bé đi ở bờ cỏ.
C. Hai bà cháu dắt nhau đi ở bờ cỏ.

Câu 2 (0,5 điểm): Hương và các bạn đã làm gì?
A. Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.
B. Nhường đường cho hai bà cháu.
C. Không nhường đường cho hai bà cháu.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
A. Phải chăm học, chăm làm.
B. Đi đến nơi, về đến chốn.
C. Biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

Câu 4 (2 điểm):

a) Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu: "Tay cụ dắt một em nhỏ."

b) Từ chỉ đặc điểm trong câu "Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ." là:
A. đổ.            B. mỡ.           C. trơn.

Câu 5 (1 điểm): Câu  "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ" được cấu tạo theo mẫu câu:
A. Ai là gì?                B. Ai làm gì?                  C. Ai thế nào?

Câu 6 (1 điểm): Ghi lại câu có hình ảnh so sánh trong bài đọc trên.

B. KIỂM TRA VIẾT  (10 điểm) 
I. Chính tả (Nghe - viết) ; (4 điểm)
Bác Hồ rèn luyện thân thể
Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi nào cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

Theo Đầu nguồn
II. Tập làm văn (6 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu), kể về một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất.

Gợi ý:

- Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi?

- Người đó làm nghề gì?
- Tính tình của người đó ra sao?
- Tình cảm của em đối với người đó như thế nào?
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
A.  ĐỌC HIỂU
Câu 1 (0,5 điểm)- đáp án B 

Câu 2 (0,5 điểm)- đáp án A 
Câu 3 (1 điểm)- đáp án C 

 Câu 4.a (1 điểm) : dắt

 Câu 4.b (1 điểm) : trơn 
 Câu 5. (1 điểm) : Ai làm gì ?  
 Câu 6.(1 điểm) : Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. 

B. KIỂM TRA KĨ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ VÀ VIẾT VĂN: 
 I. Chính tả .
 Bài chính tả: Viết đúng và trình bày sạch đẹp (4 điểm)
 II. Tập làm văn ( 6 điểm)
          - Viết đúng chủ đề, đủ nội dung: 3 điểm

          - Câu văn hay, bài viết biết liên kết, có câu mở đầu, câu kết: 2 điểm

          - Bài viết rõ ràng, sạch, đẹp: 1 điểm

          ( Tùy theo mức độ sai sót của bài làm để trừ và cho các mức điểm phù hợp)

